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       ng nh p h  th ng 

Truy   p www.vnedu.vn và t ến  àn  đ n  n  p vào  ệ t  n   

C ọn Start/Các Phần mềm ti n ích/Hồ sơ, sổ sách đi n tử/Sổ học bạ/Học bạ đi n 

tử 

 

Hoặ  truy   p trự  t ếp tín  n n  Học bạ đi n tử bằn    on trên màn  ìn  

 

http://www.vnedu.vn/
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2.  Menu h  th ng 

 

3. Thoát ra  h i h  th ng 

S u     đã t ự    ện xon      yêu  ầu s    n   ệ t  n , n  ờ   ùn  p ả  đ n  xuất 

      ệ t  n  bằn      : Cl    vào St rt,   ọn      n n  Đ n  xuất  

 

4. Các quy trình liên quan 

4.1. Khai báo và đ ng  ý chứng thư s  của Cơ sở giáo dục 
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4.2. Tạo l p và phát hành học bạ s   

 

4.3. Thu hồi học bạ s  
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5. Hư ng d n sử dụng chức n ng  

5.1   Cấu hình 

5.1.1 Cấu hình vai trò hiệu trưởng 

Để t ự    ện  ý s , đầu t ên,   m n tr ờn   ần t ự    ện  ấu  ìn  v   trò   ệu 

tr ởn   ủ  tr ờn  tạ       n n : St rt -> Quản lý n ân sự -> Hồ sơ n ân sự -> 

C ọn    o v ên  ần t  ết l p v   trò ->   ọn t b 2  Tuyển   n  – Đoàn – Đản  -> 

T  ết l p v   trò n    ìn : 
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5.1.2 Phân công chủ nhiệm 

Để t  ết l p t ôn  t n   ủ n  ệm  ủ  l p, tạ  màn  ìn    s bo r , n  ờ   ùn  

  ọn Quản lý l p  ọ  -> C ọn l p  ọ   ần t  ết l p t ôn  t n   ủ n  ệm  

C   b    t ự    ện t  o  ìn  ản       đây: 

 

5.1.3 Cấu hình tài khoản ký số cho nhân sự 

Để t ự    ện  ý s ,        o v ên tron  tr ờn   ần      b o     tà    oản 

 ý s  

Để t ự    ện, truy   p vào      n n  Nhân sự giáo viên => Thông tin 

     => Quản lý  ý s  

 

Lự    ọn tà    oản    o v ên và      b o t ôn  t n t ơn   n   

Ghi chú: V n t  /B n    m   ệu   ữ tà    oản  ấu n à tr ờn  t ì  ó t ể 

     b o v   v   trò Con  ấu N à tr ờn   

Một tà    oản n ân sự  ó t ể      b o n  ều tà    oản  ý s       n  u 

t ơn   n  v   n  ều n à  un   ấp  oặ  n  ều vai trò. 
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5.2 Khai báo và đồng bộ Chứng thư số của cơ sở giáo dục 

Để n  p t ôn  t n    n  t   s  để  ý p  t  àn   ọ  bạ s   ủ  tr ờn , truy   p vào 

Start => Các phần mềm ti n ích => Trung tâm điều hành GD – vnEdu IOC => 

Quản lý đồng bộ => Cấu hình đồng bộ 

Ở m   Thông tin  ý s  n  p     t ôn  t n t ơn   n  và n ấp Lưu 

 

 

Để      b o lên CSDL Họ  bạ s   ủ  SGD truy   p m   Chữ  ý s    ọn  ồng bộ 

(Lưu ý cần đồng bộ thông tin Trường học lên CSDL của Sở trước) 

 



 
 

 

 Trang: 9/26 
 

 

Có t ể   ểm tr  trạn  t    đồn  bộ tron  m   Lịch sử đồng bộ 

 

S u     Sở  uyệt t ì trạn  t    đ ợ    p n  t t ơn   n  

 

C  n  t   s  đã đ ợ  đ n   ý trên s t  Sở  ó t ể t  o t   p  t  àn   ọ  bạ và     lên 

CSDL Họ  bạ s   ủ  Sở 

 

5.3 Kết chuyển học bạ sang Học bạ điện tử 

Truy   p      n n  Xuất sổ học bạ 
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Lưu ý:  

- Có t ể  ấu  ìn  trạn  t     oàn t àn   ọ  bạ ( ó b o  ồm Đón   ấu) và 

  o p ép GVCN  ó quyền  ết   uyển  ọ  bạ tron  m   Cấu hình học bạ 

 

 

- S u     n  p đầy đủ đ n       ết quả  ọ  t p, rèn luyện lên  ệ t  n ,  ữ l ệu 

này đ ợ     t  A m n n à tr ờn  t ự    ện  ết   uyển  ữ l ệu  ọ  bạ s n   ý s  

để t ự    ện  ý s   Nếu  ó bất  ỳ t  y đổ  về  ết quả tr        t ự    ện  ết 

  uyển,   m n  ần t ự    ện lạ   ết   uyển  ọ  bạ  T   là,  ệ t  n  sẽ lấy  ọ  

bạ t  o  ết quả tạ  t ờ  đ ểm  ết   uyển  

Để  ết   uyển  ọ  bạ, tạ  màn  ìn  n  ờ   ùn    ọn l p  ần t  o t     

N  ờ   ùn   ó t ể  ấu  ìn  t ôn  t n C    v  n  ờ   ý và G  o v ên  ý 

  o     m   B n    m   ệu (mặ  địn  sẽ là H ệu tr ởn  và tà    oản đ ợ  p ân 

 ôn  H ệu tr ởn ) và Đặt làm mặ  địn   p   n    un    o     lần t ếp t  o t  o 

tác. 
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Để  ết   uyển  ọ  bạ s n  Họ  bạ đ ện t ,   ọn Kết chuyển sang  ý s  

(module m i) 

 

Địn   ạn  Họ  bạ s  m    o BGD quy địn  đ   v    ấp  ọ  T ểu  ọ  là địn   ạn  

XML  Vì v y ở màn  ìn   ết   uyển,   ọn Loạ   ý s  là Ký XML 

C ọn 1   y n  ều  ọ  bạ để  ết   uyển s n  Họ  bạ đ ện t   L u ý  ột trạn  t   ,   ỉ 

 ết   uyển đ ợ  v   trạn  t    C     ết   uyển  
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5.4 Tạo lập học bạ số tại cơ sở giáo dục: Danh sách học bạ XML 

C    n n  Danh sách học bạ XML   o p ép n  ờ   ùn  quản lý   n  s     ọ  bạ 

đã đ ợ   ết   uyển t àn   ôn  và sẵn sàn   ý s  

Tạ  đây,   o p ép: 

- A m n tr ờn  quản lý   n  s     ọ  bạ và trạn  t     ý s  

- Các vai trò GVCN – H ệu tr ởn  – V n t   (n  ờ  đ ợ  p ân quyền) quản lý 

  n  s     ọ  bạ, t ự    ện  ý s  vào t  o  õ  trạn  t     ý s  

- Đón   ó   ọ  bạ để     lên l u  àn  trên CSDL  ủ  Sở 

- Xem học bạ đã  ết chuyển 

C    n n  này  ỗ trợ   ển t ị  ủ  f l  địn   ạn  XML   o p ép    o v ên x m tr    

t ôn  t n  ọ  bạ  ủ   ọ  s n  để đảm bảo  ữ l ệu đã đún  tr        t ự    ện  ý s    
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- Ký s   

Hệ t  n    o p ép    o v ên  ý s   ọ  bạ t  o lần l ợt t  o     v   trò: GVCN  ý -> 

H ệu tr ởn   ý -> Đón   ấu 

Giáo viên chủ nhiệm ký số: 

G  o v ên   ủ n  ệm     truy   p vào Học bạ đi n tử >      n n  Danh sách học bạ 

XML sẽ   ển t ị      ọ  bạ l p mìn    ủ n  ệm  

C ọn v   trò  ý s  là GVCN ,   ọn 1   y n  ều  ọ  bạ và   ọ Ký ( ý từn   ọ  bạ) 

 oặ  Ký s  

 

Nếu  ó 2 tà    oản  ý s  Có t ể t  y đổ  tà    oản  ý s  ở  ó  tr   màn  ìn   

GVCN  ý t àn   ôn  xon  sẽ   ển t ị trạn  t    tí   đã  ý ở  ột GVCN  ý  

Hiệu trưởng ký số 

Để   ệu tr ởn  ( oặ  n  ờ  đ ợ  p ân  ý t  y   ệu tr ởn  đã đ ợ   ấu  t ự    ện  ý 

s   ần đảm GVCN đã  oàn t àn   ý s   

H ệu tr ởn  t ự    ện  ý s  t ơn  tự GVCN  C ú ý  ần   ọn đún  v   trò Ban giám 

hi u      ý s  
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S u      oàn t àn   ý t àn   ôn ,  ột B n    m   ệu  ý đ ợ    p n  t tí   đã  ý 

t ơn   n  

 

Ký dấu 

C    n n  này   o p ép n à tr ờn  t ự    ện đón   ấu để  oàn t  ện   âu  u    ùn  

 ủ   ọ  bạ  

Mặ  địn    m n  ó quyền đón   ấu  N oà  r ,   m n  ó t ể p ân quyền đón   ấu   o 

v n t    T ự    ện p ân quyền đón   ấu n    ìn       đây 

 

 

Quản trị/n  ờ  đ ợ  p ân quyền đón   ấu sẽ n ìn t ấy   n  s     ọ  bạ 

XML  
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C ọn 1   y n  ều  ọ  bạ,   ọn tà    oản  ý s  v   v   trò Con  ấu N à 

tr ờn  và   ọn  óng dấu 

 

T  o t    ý  ấu t ơn  tự  ý s , s u      ý xon  trạn  t    đ ợ    p n  t t ơn   n  ở 

 ột Đón   ấu  

-  Xem học bạ sau  ý 

C    n n  X m  ọ  bạ  ũn   ỗ trợ   o p ép n  ờ   ùn  x m lạ   ọ  bạ s u  ý s  

(l u ý đây là  ạn  t ể   ện  ủ  f l   ọ  bạ địn   ạn  XML)   
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- Lịch sử  ý và quay lại phiên bản 

N  ờ   ùn   ó t ể x m Lị   s   ý  ọ  bạ tron  p ần Lị   s   ý và lự    ọn Qu y lạ  

p  ên bản tron  tr ờn   ợp  ý      đún ,  ần  ý lạ  

 

 

-  óng gói học bạ để phát hành 

Họ  bạ đã  ý xon  sẽ   uyển s n  trạn  t     ã tạo l p 

K   này Họ  bạ đã sẵn sàn  để đón   ó    uẩn bị p  t  àn  

C ọn 1  oặ  n  ều  ọ  s n  và   ọn  óng gói đồng bộ 
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 5.5 Ký số phát hành và gửi học bạ lên CSDL của Sở 

Truy   p      n n   ồng bộ file học bạ lên IOC 

C    ó   ọ  bạ đã đón   ó    ờ p  t  àn  sẽ   ển t ị ở Loạ   ó : Gói phát hành 

N  ờ   ùn   ó t ể x m lạ  t ôn  t n  ó   ọ  bạ đ n  b o  ồm  ọ  bạ  ủ       ọ  s n  

nào ở m   C   t ết  ó  

 

Quản trị   ọn  ó   ọ  bạ và   ọn Ký phát hành 

 

(Lưu ý tài khoản ký số dùng để Ký phát hành phải tương ứng với Thông tin ký số đã 

khai báo và đồng bộ lên CSDL của Sở trước đó, xem mục 1.5.2) 

Gó   ọ  bạ đã  ý p  t  àn   ó t ể t  o t   Đồn  bộ lên CSDL Họ  bạ  ủ  Sở bằn  

v ệ  tí     ọn  ó  và   ọn      n n  Gửi đồng bộ IOC 

(Lưu ý trước đó cần đồng bộ thông tin Trường => Lớp => Học sinh lên IOC trước) 

 

Lện  đồn  bộ đ ợ      n  n, n  ờ   ùn   ó t ể t  o  õ  Trạn  t    đồn  bộ ở màn 

 ìn  này  oặ  tron  Lị   s  đồn  bộ   un   ủ  p ần đồn  bộ trên IOC 

 

Họ  bạ nếu       ý p  t  àn  mà đồn  bộ lên sẽ b o lỗ  C  n  t   s    ôn   ợp lệ 
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Họ  bạ nếu  ý p  t  àn  bằn  t ôn  t n    n  t   s       sẽ b o lỗ  C  n  t   s  

    t n   ôn     p v      n  t   s  đã đ n   ý  

 

Họ  bạ p  t  àn  m       lên nếu nằm n oà  t ờ   ạn đ ợ   ấu  ìn  sẽ b o lỗ  Hết 

 ạn     

 

Nếu  ó  t n  ọ  bạ   ôn   ó lỗ  t ì sẽ     s n  CSDL Họ  bạ  ủ  Sở   ờ x  lý  

 

K   Sở  uyệt x  lý  ó   ữ l ệu và  ữ l ệu  ọ  bạ đ ợ  x  lý xon  (Trạn  t     àn  đợ  

là Đã x  lý), t ôn  t n từn   ọ  bạ tron      t ết  ó  t n   uyển trạn  t    T àn   ôn  

 oặ  Có lỗ  xảy r  t ơn   n  v   trạn  t     ọ  bạ trên CSDL  ủ  Sở 
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N  ờ   ùn   ó t ể x m     t ết t ôn  t n    t ể  ủ  lện  đồn  bộ,  èm f l  lỗ  trả r  ở 

m   Lị   s  đồn  bộ   un  t  o đ ờn    n 

 

 

 

Ví         ó  t n   ôn  lỗ , n  n          lên CSDL  ủ  Sở, Sở  uyệt x  lý  ó  t n, 

TH  ọ  s n       đ ợ  đồn  bộ lên CSDL  ủ  Sở tr    đó sẽ trả r  f l   x  l lỗ  

t ơn   n  v   s  bản     lỗ  

 

 

TH P ản  ồ   ó  t n trả về là K ôn   ó lỗ  t ì Họ  bạ đã đ ợ  đẩy lên Sở t àn   ôn  
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Họ  bạ đ ợ  đồn  bộ t àn   ôn  lên CSDL  ủ  Sở sẽ   uyển trạn  t    s n  Đ n  l u 

 àn  ở D n  s     ọ  bạ XML  

 

5.6 Thu hồi học bạ đã lưu hành trên CSDL của Sở 

- Đóng gói yêu cầu thu hồi 

V        ọ  bạ đã     t àn   ôn  lên CSDL  ủ  Sở  TH  ó s   sót t ì n à 

tr ờn   ần     yêu  ầu lên để t u  ồ   

Ở màn Danh sách học bạ XML, tí     ọn     Họ  bạ ở trạn  t     ang 

lưu hành và   ọn  óng gói yêu cầu thu hồi 

 

- Ký số thu hồi và gửi yêu cầu thu hồi lên Sở 

C    ó   ọ  bạ  ần t u  ồ  đã đón   ó  ở trên sẽ nằm tron       n n  Gửi yêu cầu 

thu hồi học bạ lên IOC 

 

Tr            lên IOC, quản trị n à tr ờn   ần  ý s  yêu  ầu bằn     n  t   s  đã 

đ n   ý v   Sở    o     tr    đó  

Tí     ọn 1   y n  ều  ó  và   ọn Ký thu hồi 
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S u      ý t ì tí     ọn 1   y n  ều  ó  và   ọn Gửi đồng bộ IOC 

 

X m trạn  t    đồn  bộ và trạn  t    x  lý  ó  yêu  ầu t u  ồ  trên màn  ìn  này 

 oặ  ở m   Lị   s  đồn  bộ   un   

 

 

Có t ể x m     t ết      ọ  bạ nằm tron  yêu  ầu t u  ồ  và trạn  t    t ơn   n  ở 

m   Chi tiết gói 

  

- Danh sách học bạ đã thu hồi 

Yêu  ầu t u  ồ   ọ  bạ s u     đ ợ  Sở  uyệt đồn  ý t ì      ọ  bạ  ủ       ọ  

s n  này sẽ   uyển về m   Danh sách học bạ đã thu hồi 
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5.7 Phát hành thay thế lại học bạ đã thu hồi 

S u     t u  ồ   ọ  bạ t àn   ôn , n à tr ờn  t ến  àn    ở  tạo lạ   ọ  bạ: 

- Kết   uyển lạ   ọ  bạ vào Họ  bạ đ ện t  tron       n n  Xuất sổ  ọ  bạ b n 

đầu 

 

- T  o t    ý s   ọ  bạ ở D n  s     ọ  bạ XML 

- Sau khi  oàn t àn  tạo l p  ọ  bạ m  , tí     ọn      ọ  bạ t  y t ế này và 

  ọn  óng gói phát hành lại 

 

- Truy   p m    ồng bộ file học bạ lên IOC, v   loạ   ó  là Gói phát hành lại 

T ự    ện Ký s  phát hành và Gửi lên IOC t ơn  tự n   Gó  p  t  àn  t ôn  

t  ờn  
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- Họ  bạ đã đ ợ  p  t  àn  lạ  t àn   ôn  sẽ   ển t ị ở D n  s     ọ  bạ XML, 

trạn  t    Đ n  l u  àn  

 

 

  

6  Một s  lưu ý: 

- Họ  bạ s   ó 1 m u  uy n ất   o tất  ả          l p từ 1 đến 5  

- Họ  bạ t  o   uẩn XML nên sẽ   ôn   ó  ìn  ản    ữ  ý và  on  ấu n   PDF 
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7  Thông tin liên h : 

STT Huy n/Tx/TP Thông tin liên h  Group hỗ trợ 

1  T m Kỳ A Tâm: 0914156777 

A Nhân: 0948147987 

A P  ơn : 0914916678 

C ị L n: 0946376868 
 

2  Hộ  An A Sơn: 0919434854 

A Trinh: 0913486878 

A Duẩn: 0944210999 

 

3  Đ ện Bàn A Huy: 0943051595 

A Tùng: 0914285989 

A Anh: 0917167784 

A Hoàng: 0912283229 
 

4  T  n  Bìn  A Khanh: 0919022025 

A V ệt: 0915993553 

C ị G  n : 0916228255 

 

5  Duy Xuyên A Lâm: 0915797525 

A Dũn : 0914040239 

C ị C âu: 0911999368 

 

6  Núi Thành A Bình: 0912008847 

A Nguyên: 0917986898 

A Tâm: 0889104104 

 

7  H ệp Đ   C ị S ơn : 0913714333 

A Phúc: 0916717188 

 



 
 

 

 
Trang: 

25/26 
 

STT Huy n/Tx/TP Thông tin liên h  Group hỗ trợ 

8  Quế Sơn A T ịn : 0914022121 

C ị Hạn : 0914782468 

C ị D ệu: 0911685111 

 

9  Nôn  Sơn C ị P  ợn : 0914400077 

 

10  P     Sơn A Đ  : 0889436555 

 

 

11  T ên P     A Lện : 0914167686 

C ị D ơn : 0888115234 

 

12  Bắ  Trà My A Khánh: 0948737234 

 

13  Nam Trà My C ị Sự: 0889268211 

 

14  Phú Ninh A Sơn: 0914301222 

A Tuấn: 0917690777 

 



 
 

 

 
Trang: 

26/26 
 

STT Huy n/Tx/TP Thông tin liên h  Group hỗ trợ 

15  Đạ  Lộ  

 

A Tùng: 0918685237 

C ị L ễu: 0917070959 

A Đạ  

 

16  Đôn  G  n  

 

A Phong: 0949545345 

A Tịn : 0888279123 

 

 

17  Nam Giang A Phong: 0949545345 

A Đạ : 0888779345 

 

18  Tây Giang 

 

C ị T  n : 0949660292 

 

 


